TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XV                                      ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
    TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI                                                         LỚP 11

                     ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                                                    (Đề thi có 03 trang, gồm 09 câu)
Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng (2,0 điểm)

a. Sau khi bón phân, khả năng hút nước của rễ cây thay đổi như thế nào? Tại sao khi lúa nước bước vào giai đoạn đứng cái (giai đoạn vươn lóng), người ta thường rút nước phơi ruộng?

b. Vì sao thực vật thủy sinh không bị thối rữa trong môi trường nước?

Câu 2: Quang hợp và hô hấp (4,0 điểm)

1. a. Giải thích thí nghiệm sau đây: Có 2 chậu cây đậu độ tuổi như nhau, 1 chậu trồng trong điều kiện bình thường, 1 chậu trồng trong điều kiện 5% nồng độ oxi không khí trong 2 tuần. Sau khi thu hoạch người ta thấy năng suất như nhau, giải thích vì sao?

b. Cyanide là một loại chất ức chế đặc hiệu chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp, chất này được đưa vào cây thì sự vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích? 
2. a. Bảng sau minh họa thích nghi của thực vật A và thực vật B phản ứng với các điều kiện khác nhau.

	
	Thực vật A
	Thực vật B

	Điểm bù  CO2 (µL)
	20 -100
	0-5

	Năng suất định lượng ảnh hưởng bởi nhiệt độ
	Giảm mạnh
	Ổn định


- Thực vật B là cây C3 hay C4? Giải thích.

- Trong điều kiện môi trường ít nước và nhiệt độ cao, khả năng cạnh tranh của loài thực vật A như thế nào?
b. Trong dịch đệm chứa thylakoid mới tách rời được chiếu sáng thì tỷ lệ của phản ứng Hill (quang phân ly) có thể đo được bằng cách sử dụng DCPIP. DCPIP bị khử ở hệ thống quang hóa 1 và thay đổi màu của nó từ xanh lam sang không màu. Hãy cho biết cách bố trí thí nghiệm nào dưới đây sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ của phản ứng này. 
A. Tăng nhiệt độ dung dịch từ 200C lên 300C. 
B. Loại bỏ các khí hòa tan từ dung dịch đệm trước khi bổ sung thylakoid. 
C. Bổ sung thêm DCMU, một thuốc diệt cỏ phong bế hệ thống quang hóa II. 

D. Bổ sung 2,4-D, một thuốc diệt cỏ hoạt động giống auxin tổng hợp. 

Câu 3: Sinh trưởng, phát triển ở thực vật, cảm ứng, sinh sản, thực hành (2,0 điểm)

1. Gỗ của các cây mọc ở vùng ôn đới có vòng tròn sinh trưởng hàng năm phản ánh các điều kiện sinh trưởng khác nhau giữa các năm và giữa các cá thể. Thân của 3 cây lá kim cùng một loài được cắt ngang ở cùng độ độ cao thân và cùng năm. Mẫu cắt thân thể hiện trong hình được vẽ cùng tỷ lệ. 
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Giải phẫu và Sinh lý Thực vật27



Gỗ của các cây mọc ở vùng ôn đới có vòng tròn sinh trưởng hàng năm phản ánh các điều kiện sinh trưởng khác nhau giữa



các năm và giữa các cá thể. Thân của 3 cây lá kim cùng một loài được cắt ngang ở cùng độ độ cao thân và cùng năm. Mẫu
cắt thân thể hiện trong hình được vẽ cùng tỷ lệ.  



Dựa vào các lát cắt của thân này, hãy chỉ ra cây đúng, câu sai.



Cây 1 và cây 2 nhiều khả năng đã mọc ở cùng một vùng, trong khi cây 3 dường như mọc ở vùng cách xa.A.



Cây 3 dường như đã trải qua khí hậu thay đổi nhiều giữa các năm hơn so với cây 1. B.



Cây 1 và cây 2 có thể có nguồn gốc từ cùng một khu rừng.C.



Kiểu không đối xứng của cây 3 có thể là do chịu tác động thường xuyên bởi gió mạnh bắt đầu từ khoảng 10 năm trước.D.



A. True B. False C. True D. True



Original commentary
Correct answers
A true



I and II show the same pattern of two periods of narrow rings (bad growth conditions) 2-6 and 9-13 years before they have been cut. Thus they have been
growing in the same climatic conditions present in one same region. Tree III shows a different, much more regular pattern and did not suffer those two
periods of bad years.
B false
Tree III has relatively regular rings throughout the lifetime on one side of the section. The asymmetric pattern can be explained by very local effects like a
physical obstacle or shadow on one side of the tree.
C true



Local ecological factors such as available light or soil conditions can result in very different growth rates even for neighboring trees.
D true



The first rings are regular, indicating an equilibrated light supply. The last rings are more and more asymmetric. A likely explanation is that faster growing
trees are competing for sunlight on one side of the tree, whereas on the other side the tree is still sufficiently exposed to sunlight.



Own commentary
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Giải phẫu và Sinh lý Thực vật27Gỗ của các cây mọc ở vùng ôn đới có vòng tròn sinh trưởng hàng năm phản ánh các điều kiện sinh trưởng khác nhau giữacác năm và giữa các cá thể. Thân của 3 cây lá kim cùng một loài được cắt ngang ở cùng độ độ cao thân và cùng năm. Mẫucắt thân thể hiện trong hình được vẽ cùng tỷ lệ.  Dựa vào các lát cắt của thân này, hãy chỉ ra cây đúng, câu sai.

Cây 1 và cây 2 nhiều khả năng đã mọc ở cùng một vùng, trong khi cây 3 dường như mọc ở vùng cách xa.A.

Cây 3 dường như đã trải qua khí hậu thay đổi nhiều giữa các năm hơn so với cây 1. B.

Cây 1 và cây 2 có thể có nguồn gốc từ cùng một khu rừng.C.

Kiểu không đối xứng của cây 3 có thể là do chịu tác động thường xuyên bởi gió mạnh bắt đầu từ khoảng 10 năm trước.D.

A. TrueB. FalseC. TrueD. True

Original commentary

Correct answers

A true

I and II show the same pattern of two periods of narrow rings (bad growth conditions) 2-6 and 9-13 years before they have been cut. Thus they have been

growing in the same climatic conditions present in one same region. Tree III shows a different, much more regular pattern and did not suffer those two

periods of bad years.

B false

Tree III has relatively regular rings throughout the lifetime on one side of the section. The asymmetric pattern can be explained by very local effects like a

physical obstacle or shadow on one side of the tree.

C true

Local ecological factors such as available light or soil conditions can result in very different growth rates even for neighboring trees.

D true

The first rings are regular, indicating an equilibrated light supply. The last rings are more and more asymmetric. A likely explanation is that faster growing

trees are competing for sunlight on one side of the tree, whereas on the other side the tree is still sufficiently exposed to sunlight.

Own commentary

IBO Exam Display https://195.70.4.105/jury/148/exam/4/30 of 528/21/2013 7:38 AM


Dựa vào các lát cắt của thân này, hãy cho biết: 
a. Các cây I, II và III có sống trong cùng 1 khu vực hay không?

b. Đưa ra 1 giả thuyết để giải thích kiểu tăng trưởng không đối xứng của cây III?
2. Căn cứ vào các đáp ứng của cây đậu non với stress cơ học, em hãy giải thích vì sao người ta khuyên khi làm giá đỗ nên nén chặt các mầm hạt? 

3. Hình dưới đây thể hiện sơ đồ mặt cắt ngang lá một cây hạt kín. Vòng tròn thể hiện bó mạch và phần màu đen thể hiện mô cứng. Hình còn thể hiện vị trí của lông và lỗ khí. Vị trí tương đối của các bó mạch là đều đặn dọc theo lá. 
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Giải phẫu và Sinh lý Thực vật22



Hình dưới đây thể hiện sơ đồ mặt cắt ngang lá một cây hạt kín. Vòng tròn thể hiện bó mạch và phần màu đen thể hiện mô



cứng. Hình còn thể hiện vị trí của lông và lỗ khí. Vị trí tương đối của các bó mạch là đều đặn dọc theo lá.



1



Hãy chỉ ra câu đúng, câu sai.



Hình lá trên nhiều khả năng hơn cả là lá cây Một lá mầm.A.



Cây đó sống ở vùng đất ngập nước.B.



Hình dạng tổng thể của lá có lẽ dài và mỏng hơn là bầu dục hoặc tròn.C.



Ở lát cắt tươi ngang qua lá này, ta có thể nhận ra được mô cứng xếp sít nhau có màu xanh đậm.D.



A. True B. False C. True D. False



Original commentary
Note
The section belongs to a fescue (Festuca) out of the family of Poaceae.



Correct answers
A true



The regular position of vascular bundles that is constant all along the leaf indicates a parallel pattern of leaf veins without branching. This is a typical trait of
monocotyledons.
B false



The stomata are situated in cavities of the leaf surface and protected by trichomes. This is a typical trait of drought adapted plants, reducing transpiration.
C true



The amount of supporting tissue (sclerenchyma) within the thin leaf is a hint to a very long length. A relatively short (laceolate or round) leaf would not need
such a tissue.
D false
Sclerenchyma contains dead cells without cytoplasma. Therefore they do not contain chlorophyll and appear colorless in a fresh section.



Own commentary
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Giải phẫu và Sinh lý Thực vật22Hình dưới đây thể hiện sơ đồ mặt cắt ngang lá một cây hạt kín. Vòng tròn thể hiện bó mạch và phần màu đen thể hiện môcứng. Hình còn thể hiện vị trí của lông và lỗ khí. Vị trí tương đối của các bó mạch là đều đặn dọc theo lá.1

Hãy chỉ ra câu đúng, câu sai.

Hình lá trên nhiều khả năng hơn cả là lá cây Một lá mầm.A.

Cây đó sống ở vùng đất ngập nước.B.

Hình dạng tổng thể của lá có lẽ dài và mỏng hơn là bầu dục hoặc tròn.C.

Ở lát cắt tươi ngang qua lá này, ta có thể nhận ra được mô cứng xếp sít nhau có màu xanh đậm.D.

A. TrueB. FalseC. TrueD. False

Original commentary

Note

The section belongs to a fescue (Festuca) out of the family of Poaceae.

Correct answers

A true

The regular position of vascular bundles that is constant all along the leaf indicates a parallel pattern of leaf veins without branching. This is a typical trait of

monocotyledons.

B false

The stomata are situated in cavities of the leaf surface and protected by trichomes. This is a typical trait of drought adapted plants, reducing transpiration.

C true

The amount of supporting tissue (sclerenchyma) within the thin leaf is a hint to a very long length. A relatively short (laceolate or round) leaf would not need

such a tissue.

D false

Sclerenchyma contains dead cells without cytoplasma. Therefore they do not contain chlorophyll and appear colorless in a fresh section.

Own commentary
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a. Đây là lát cắt ngang của lá cây 1 lá mầm hay 2 lá mầm? Giải thích. 
b. Cây này sống ở vùng đất ngập nước hay vùng khô hạn? Vì sao?
Câu 4: Tiêu hóa, hô hấp ở động vật (2,0 điểm)

a. Một em bé mắc chứng bệnh sprue có triệu chứng bị tiêu chảy kéo dài, còi xương, thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng. Nguyên nhân của bệnh này là do nhiễm độc protein gluten có trong hạt lúa mì, độc tố này phá hủy nhung mao ruột như một phản ứng miễn dịch tự miễn, làm cho nhung mao ruột non bị “cùn” đi. Hãy giải thích vì sao em bé lại xuất hiện các triệu chứng nói trên khi mắc căn bệnh này?

b. Người ta đã tiến hành một thí nghiệm để kiểm tra sự ảnh hưởng của độ cao đến pH máu và pH nước tiểu. Thí nghiệm được tiến hành ở một nhóm học sinh sống ở vùng đồng bằng, cùng độ tuổi, khỏe mạnh và có hoạt động của các hệ cơ quan diễn ra theo các cơ chế sinh lý bình thường. Trong thí nghiệm, nhóm học sinh này được di chuyển từ chân núi có độ cao 400 m lên đỉnh núi có độ cao 2000 m (so với mực nước biển) bằng cáp treo (đảm bảo rằng yếu tố vận động không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm). Thời gian nhóm học sinh ở đỉnh núi là 4 tiếng. pH máu của các học sinh trong nhóm thí nghiệm đuợc đo tại thời điểm ở chân núi trước khi lên và tại thời điểm ở đỉnh núi trước khi xuống. pH nước tiểu của các học sinh trong nhóm thí nghiệm được đo tại thời điểm ở đỉnh núi khi mới lên và trước khi xuống.

- pH máu của nhóm học sinh thí nghiệm khi ở trên đỉnh núi có giảm đi so với khỉ ở chân núi không? Giải thích?

- pH nước tiểu của nhóm học sinh thí nghiệm ở thời điểm trước khi xuống so với thời điểm khi mới lên đỉnh núi thay đổi như thế nào? Giải thích.

Câu 5: Tuần hoàn và miễn dịch (2,0 điểm)

a. Tuyến ức có vai trò hình thành các tế bào lympho T chức năng. Trẻ dị tật thiếu tuyến ức có mức độ đáp ứng miễn dịch tế bào và miễn dịch thể dịch bị ảnh hưởng như thế nào ? Giải thích.

b. Một chất có tác dụng ức chế tải hấp thu Ca2+ của lưới nội cơ tương có ảnh hưởng như thế nào đến nhịp tim và lực co cơ tim? Giải thích?

Câu 6: Bài tiết, cân bằng nội môi (2,0 điểm)

1. Tại sao những người cao tuổi, ít vận động có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuyp 2 cao?

2. - Thận của thú sống ở vùng nhiều nước và ít nước khác nhau như thế nào? Nêu điểm sai khác cơ bản nhất của thận cá nước mặn và cá nước ngọt. Đặc điểm này tương quan ra sao với mức sản xuất nước tiểu?

- Hợp chất natribicacbonat (NaHCO3) có vai trò sinh lí gì trong cơ thể người và thú?

2. - Trong huyết tương NaHCO3 chiếm 65 – 70% có vai trò vận chuyển CO2 từ các mô về phổi.

- NaHCO3 đóng vai trò là hệ đệm bicacbonat (NaHCO3/H2CO3) có tác dụng ổn định pH máu và dịch mô.

- NaHCO3 có trong thành phần của dịch  tụy và dịch mật, có vai trò ổn định pH dich ruột khi thức ăn từ dạ dày đi xuống ruột.
Câu 7: Cảm ứng ở động vật (2,0 điểm)

a. Vi khuẩn Clostridium botabilum thường sinh trưởng trong môi trường thịt, chúng tiết ra một loại prôtêin có tên bôtumilum, prôtêin này phong tỏa sự xuất bào ở màng trước của xináp thần kinh – cơ.
- Chất bôtumilum ảnh hưởng như  thế nào đến cơ thể khi bị nhiễm vi khuẩn này?

- Nêu các biện pháp xử lí khi cơ thể con người bị tác động bởi bôtumilum.

b. Axêtilcôlin là chất  trung gian hóa học có ở chùy xinap của nơron đối giao cảm và nơ ron vận động. Hãy nêu 2 cách tác động khác nhau của axetilcolin lên màng sau xinap ở hai loại nơron trên và ý nghĩa của nó?                                                             
Câu 8: Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở động vật (2,0 điểm)

1. Một đột biến gen duy nhất xảy ra ở một loài sâu bướm làm cho sâu lột xác bình thường nhưng không biến thái được. Hãy cho biết đột biến xảy ra ở gen nào?

2. a. Có ý kiến cho rằng: “các bệnh nhân PCOS dễ bị mụn trứng cá hơn người bình thường”. Theo bạn, ý kiến đó đúng hay sai? Giải thích.

b. Nguyên nhân của hội chứng này có thể do di duyền hoặc lối sống. Béo phì là một trong những nguyên nhân liên quan đến lối sống gây ra hội chứng này. Hãy giải thích tại sao béo phì lại có thể gây ra hội chứng buồng trứng đa nang?

c. Hiện nay chưa có thuốc điều trị cho hội chứng này. Tuy nhiên, một số loại thuốc điều trị đái tháo đường type 2 như metformin thể hiện tiềm năng điều trị hội chứng này. Hãy giải thích tại sao các loại thuốc này có thể giúp điều trị hội chứng buồng trứng đa nang?

d. Hãy đưa ra một số giải pháp bằng cách sử dụng hormon sinh dục để tăng khả năng thụ thai cho những người phụ nữ bị bệnh trên?

Câu 9: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử (2,0 điểm)

a. Những thay đổi nào trong trình tự các nucleotit ở vùng intron có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể sinh vật?
b. Giải thích vì sao phân tử ADN mạch kép có thể tạo phức hợp với protein histon để hình thành nucleoxom?
------------------------------ HẾT -----------------------------

GV ra đề: Trần Thị Loan – SĐT 0973.859.262
HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: SINH HỌC, LỚP: 11
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. *Cây hút nước bằng cơ chế thẩm thấu nên:

- Khi mới bón phân cây khó hút nước (do nồng độ khoáng ở trong dung dịch đất cao).

- Về sau cây hút nước dễ hơn vì sự hút khoáng làm tăng nồng độ dịch bào. ‎
*Bước vào giai đoạn đứng cái người ta rút nước phơi ruộng vì: 

- Giai đoạn đứng cái là giai đoạn vươn lóng của lúa, là kết quả của sự giãn tế bào ở các tế bào phía dưới mô phân sinh. Điều kiện ngoại cảnh cực kì quan trọng cho sự giãn tế bào là nước.

- Vì vậy rút nước phơi ruộng lúc này là hạn chế sự vươn lóng từ đó hạn chế nguy cơ lốp đổ ở những ruộng lúa sinh trưởng mạnh.

b. Nhờ cơ chế thích nghi bằng cấu tạo của rễ: 

- Trong lớp vỏ rễ cây thủy sinh đều có những khoang rỗng tương đối lớn giữa các tế bào, thông với nhau thành 1 hệ thống dẫn khí. 

- Đặc biệt, biểu bì rễ cây là 1 lớp màng mỏng mờ đục, cho phép lượng oxygen ít ỏi hòa tan trong nước thấm qua (thẩm thấu), vào trong rễ. Trong các khoang rỗng giữa các tế bào, oxygen được phân tán đi khắp rễ, cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho bộ phận này hô hấp. 

- Ngoài ra, để thích nghi với môi trường nước, một số thực vật thủy sinh còn có cấu tạo đặc biệt. Ví dụ ở loài sen, trong ngó sen có rất nhiều lỗ to nhỏ khác nhau. Những lỗ này ăn thông với các lỗ trên cuống lá, đồng thời trong lá lại có nhiều khoang rỗng ăn thông với khí khổng của lá. Vì vậy, ngó sen tuy nằm sâu trong bùn nhưng vẫn sống bình thường nhờ tự do thở qua mặt lá. 

- Lớp biểu bì của thân thực vật thủy sinh cũng có tác dụng như rễ. Lớp cutin không phát triển hoặc hoàn toàn không có. Tế bào lớp vỏ chứa chất diệp lục có khả năng quang hợp, tự tạo chất hữu cơ.  Nhờ có thể hô hấp bình thường, lại có “thức ăn để ăn” nên thực vật thủy sinh có thể sống lâu dài trong nước mà không bị thối rữa.
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	1. a. - Cây đậu là cây C3 do đó có xảy ra hô hấp sáng khi cường độ ánh sáng mạnh, nồng độ oxi trong mô lá tăng, nồng độ CO2 giảm.

- Trong 2 tuần, hô hấp sáng ở cây đậu bị ức chế, do đó năng suất gấp đôi.

b. - Có bị ảnh hưởng. Vì protein màng đồng vận chuyển (H+/saccharose) thực hiện vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây muốn hoạt động được cần có bơm proton đẩy H+ từ phía trong màng ra ngoài màng sinh chất để kích hoạt protein màng đồng vận chuyển (H+ /saccharose), bơm proton hoạt động có tiêu tốn ATP do hô hấp cung cấp.  

- Chất ức chế chuỗi hô hấp tế bào sẽ làm giảm nguồn cung cấp ATP, do đó làm giảm sự vận chuyển chủ động đường từ ngoài vào tế bào ống rây và vào tế bào kèm.

2. a. - B là cây C4. Giải thích: Dựa trên bảng số liệu, cây B là có điểm bù CO2 thấp hơn và năng suất định lượng ảnh hưởng bởi nhiệt độ ổn định. 

- A là cây C3 không thích nghi với môi trường ít nước và nhiệt độ cao nên khả năng cạnh tranh thấp.
b. A. Sai. Nhiệt độ vẫn ở mức tối ưu về mặt sinh lý và tỷ lệ dự kiến sẽ tăng theo nhiệt độ.

B. Sai. Không cần O2 và CO2 cho chuỗi vận chuyển điện tử.

C. Đúng. Nếu chuỗi vận chuyển điện tử bị gián đoạn, DCPIP sẽ không bị giảm và không chuyển sang không màu. 

D. Sai. Auxin không ảnh hưởng đến chuỗi vận chuyển điện tử.
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	1. a. - Cây I và II cho thấy cùng một kiểu của hai chu kỳ hẹp (điều kiện tăng trưởng xấu) 2-6 và 9-13 năm trước khi chúng bị cắt. Vì vậy, có thể chúng đã phát triển trong cùng một điều kiện khí hậu hay có mặt trong cùng một khu vực. 

- Cây III cho thấy một mô hình khác thường xuyên hơn và không bị ảnh hưởng bởi hai giai đoạn xấu.

b. - Cây III có vòng sinh trưởng tương đối thường xuyên trong suốt cuộc đời ở một bên của phần thân. Các mô hình bất đối xứng có thể được giải thích bởi các hiệu ứng rất cục bộ như một vật cản hoặc bóng ở một bên của cây.

- Giả thuyết về kiểu sinh trưởng của cây III: Các vòng sinh trưởng đầu tiên là thường xuyên, cho biết nguồn cung cấp ánh sáng cân bằng. Những vòng sinh trưởng sau ngày càng bất đối xứng; nguyên nhân có thể là do cây sinh trưởng nhanh hơn ở một bên của cây để cạnh tranh ánh sáng mặt trời, trong khi ở phía bên kia cây vẫn còn đủ ánh sáng mặt trời.

2. Cây đậu non khi gặp stress cơ học (như một hòn đá cản đường) sẽ sinh etilen và đáp ứng 3 bước: chậm kéo dài thân, thân to ra, sinh trưởng chiều ngang. Nén chặt khi làm giá đỗ sẽ tạo stress cơ học khiến thân giá đỗ mập, chắc hơn.
3. a. - Đây là lá của cây 1 lá mầm.

- Giải thích: trên lát cắt ngang của lá cây 1 lá mầm có các bó dẫn xếp thành hang tương ứng với hệ gân song song. Các bó dẫn chính thường xếp song song với nhau, còn các bó dẫn nhỏ xếp thành mạng nằm giữa các bó dẫn chính. Xung quanh các bó dẫn thường có 1 vòng tế bào thu góp. Phía 2 đầu bó dẫn thường có các tế bào mô cơ, những tế bào này có thể phát triển mạnh kéo dài đến thân.

b. - Cây này sống ở vùng khô hạn. 

- Vì sác lỗ khí nằm trong khoang của bề mặt lá và được bảo vệ bởi các túm lông. Đây là đặc điểm điển hình của cây chịu hạn để làm giảm thoát hơi nước. 
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	a. - Ruột non có hệ thống nhung mao dày đặc (20-40 nhung mao/1mm2), mỗi nhung mao có hình ngón tay dài 0,5-1,0mm được bao bọc bởi một lớp tế bào biểu mô hình cột, bờ biểu mô của các tế bào biểu mô lại có các vi nhung mao làm cho diện tích bề mặt hấp thụ của ruột non lên tới 250-300m2. Nhung mao vừa có chức năng tiết enzim tiêu hóa vừa là cấu trúc thực hiện việc hấp thụ các chất dinh dưỡng cho co thể và một số chức năng khác.

- Khi nhung mao bị cùn đi gây nhiều hậu quả nghiêm trọng hầu như thức ăn sau khi đã tiêu hóa không được hấp thụ:

+ Khi thức ăn không được hấp thụ sẽ chuyển xuống ruột già làm vi khuẩn E.coli sinh trưởng mạnh, chết nhiều, sinh ngoại độc tố kích thích ruột co bóp gây đau bụng và tiêu chảy.

+ Do việc hấp thu dinh dưỡng kém dẫn đến thiếu dinh dưỡng nặng (mặc dù ăn uống đủ chất) dẫn đến suy dinh dưỡng, đồng thời bị thiếu vitamin K gây rối loạn đông máu, bị thiếu máu, hấp thu canxi kém dẫn đến nhuyễn xương, còi xương.

b. - Không, vì: giá trị pH máu thường được kiểm soát chặt chẽ và ít khi có giao động lớn.
- Nếu có thay đổi, pH máu của nhóm học sinh thí nghiệm khi ở trên núi cao hơn so với thời điểm ở chân núi, do:

+ Phân áp khí CO2 ở đỉnh núi thấp kích thích các thụ thể hóa học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ. Xung thần kinh theo dây thần kinh cảm giác làm hoạt hóa trung khu hô hấp ở hành não dẫn đến tăng cường nhịp hô hấp giúp tăng cường lấy O2.
+ Nhịp hô hấp tăng làm tăng thông khí dẫn đến giảm hàm lượng CO​2 trong phế nang. Do đó, hàm lượng CO2 máu giảm vì CO2 khuếch tán ra phế nang nhiều hơn. Kết quả là nồng độ H+ trong máu giảm, nên pH máu tăng.
- pH trong nước tiểu của nhóm học sinh thí nghiệm ở thời điểm ngay trước khi xuống là cao hơn so với thời điềm ngay khi mới lên núi, do: sau một thời gian tăng thông khí do tăng nhịp hô hấp -> CO2 trong máu giảm nên pH máu tăng. Cơ chế điều hòa pH thông qua đào thải một số chất kiềm tính (ví dụ: HCO3- qua ống thận để giúp giảm pH máu, vì vậy làm tăng pH nước tiểu.
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	a. Không có tuyến ức làm giảm (không) hình thành tế bào T chức năng, gồm tế bào T độc (TC) và T hỗ trợ (TH).

- Thiếu tế bào T độc nên đáp ứng miễn dịch tế bào giảm.

- Giảm tế bào T hỗ trợ giảm hoạt hóa tế bào B tạo kháng thể, nên đáp ứng miễn dịch thể dịch giảm. 

b. - Chất ức chế tái hấp thu Ca2+ của lưới nội cơ tương làm giảm nhịp tim và tăng lực co cơ tim.
- Ức chế tái hấp thu Ca2+ vào lưới nội cơ tương làm cho Ca2+ tồn tại trong bào tương của các tế bào cơ tim lâu hơn-> kéo dài thời gian cao nguyên (khử cực) điện thế ở tế bào cơ tim-> kéo dài giai đoạn trơ của tế bào cơ tim. Do đó, thời gian của một chu kỳ tim dài hơn hay nhịp tim giảm.

- Ức chế tái hấp thu Ca2+ vào lưới nội cơ tương, làm cho Ca2+  tồn tại trong bào tương của các tế bào cơ tim lâu hơn, dẫn đến số lượng cầu ngang giữa myosin và actin tăng. Vì vậy lực co cơ tim tăng.
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	a. - Glucose được vận chuyển liên tục từ máu vào trong tế bào, đảm bảo cho tế bào hoạt động bình thường. Quá trình vận chuyển glucose vào tế bào là kiểu vận chuyển thụ động qua kênh protein. Vì vậy, tốc độ vận chuyển phụ thuộc chủ yếu vào sự chênh lệch nồng độ glucose giữa bên trong và bên ngoài tế bào, số lượng kênh glucose trên màng tế bào, nồng độ insulin. Nếu quá trình này bị trục trặc, lượng đường từ máu vào trong tế bào ít, hàm lượng đường trong máu tăng cao sẽ gây nên bệnh tiểu đường typ 2.      
- Ở người cao tuổi, quá trình chuyển hóa giảm, nếu lại ít vận động thì nhu cầu năng lượng càng thấp, dẫn đến giảm tiêu thụ glucose. Kết quả là lượng đường trong máu tăng lên. Ngoài ra, do người cao tuổi có nhu cầu năng lượng thấp, nên số lượng thụ thể, kênh glucose trên màng tế bào giảm, tuyến tụy giảm tiết insulin làm cho đường từ máu vào tế bào ít.  

b. - Enzyme carbonic anhydrase xúc tác hình thành H2CO3 từ CO2 và H2O. H2CO3 phân li thành H+ và HCO3-.                                                                                                

- Thuốc ức chế hoạt động của carbonic anhydrase nên làm giảm hình thành H+ trong tế bào ống thận.                                                                                                     

- Do H+ giảm nên bơm Na-K giảm chuyển H+ từ tế bào ống thận vào dịch lọc và giảm chuyển Na+ từ dịch lọc vào tế bào ống thận.

- H+ vào dịch lọc giảm nên pH nước tiểu tăng. Do tế bào ống thận giảm tái hấp thu Na+ nên Na+ mất nhiều qua nước tiểu kèm theo H2O, gây mất nhiều nước tiểu.
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	a. - Protein botumilum có thể gây tử vong cho người bị nhiễm vi khuẩn này.

- Giải thích: Botimilum ngăn cản sự giải phóng axetylcolin từ chùy xinap vào khe xinap do đó xung thần kinh không truyền đến cơ, kết quả cơ không co (liệt cơ). Do các cơ hô hấp và cơ tim bị liệt gây tử vong.

- Để sơ cứu những người bị ngộ độc botumilum của vi khuẩn này, ta tiến hành:

+ Tiêm axetylcolin cho người bệnh, khi đó axetylcolin tác động lên màng sau xinap thần kinh cơ, gây co cơ.

+ Sử dụng một loại thuốc gây mở kênh Na+ của màng sau xinap, gây co cơ.

b. - Với xinap đối giao cảm ở tim.

+ Axêtilcôlin sau khi gắn vào thụ thể ở màng sau đã làm mở kênh K+, làm cho K+ đi ra do đó ngăn cản điện thế hoạt động xuất hiện.                                                                      

+ Ý nghĩa: làm tim giảm nhịp có và giảm lực co.                                                                                                                                                

- Với xinap của cung phản xạ vận động:

+ Axêtilcôlin sau khi gắn vào thụ thể ở màng sau đã làm mở kênh Na+, làm cho Na+ đi từ ngoài vào trong gây nên khử cực và đảo cực do đó làm xuất hiện điện thế hoạt động. 

+ Điện thế hoạt động xuất hiện ở màng sau xinap làm cho cơ vân co, gây nên các cử động theo ý muốn.                                                                            
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	1. - Sâu vẫn lột xác  nhưng không biến thái có thể do các nguyên nhân:

+ Hoocmon excđixơn không được tổng hợp ( đột biến xảy ra ở gen mã hóa enzym tổng hợp ecđixơn.

+ Hoocmon ecđixơn được tổng hợp nhưng thụ thể của hoocmon này bị hỏng ( đột biến xảy ra ở gen mã hóa thụ thể ecđixơn.

- Hàm lượng Juvenin luôn ở mức cao, làm cho ecđixơn luôn bị ức chế ( đột biến xảy ra ở gen kiểm soát tổng hợp Juvenin.1. Hội chứng buồng trứng đa nang (Polycystic ovarian syndrome – PCOS) là một rối loạn thường gặp ở phụ nữ, đặc trưng bằng sự tăng nồng độ testosteron và việc trứng không thể rụng. 

2. a. - Ý kiến đó là đúng.

- Các bệnh nhân PCOS biểu hiện hàm lượng androgen cao. Lượng androgen cao gây tăng tiết chất nhờn có lipid gây tiềm viêm → biểu hiện số lượng lớn mụn trứng cá trên da.
b. Béo phì là nguyên nhân gây ra hiện tượng kháng insulin của cơ thể. Khi cơ thể kháng insulin, khả năng sử dụng insulin một cách hiệu quả bị suy giảm. Lúc này, tế bào tuyến tụy lại tiết nhiều insulin hơn để chuyển hóa cho các tế bào. Insulin dư thừa được cho là đẩy mạnh sự sản xuất androgen của buồng trứng từ đó gây ra hội chứng buồng trứng đa nang.

c. Nguyên nhân gây ra đái tháo đường type 2 chính là do sự kháng insulin (do đó béo phì cũng là nguyên nhân gây ra đái tháo đường type 2). Do đó các loại thuốc trị đái tháo đường type 2 như metformin làm giảm lượng insulin dư thừa trong máu → giảm lượng hormone androgen do đó có thể giúp điều trị hội chứng này.

d. - Sử dụng hormon kích thích trứng phát triển, chín và kích thích rụng trứng (FSH).

- Ức chế LH: thừa testosteron có thể do LH tiết ra nhiều. 

- Estrogen của nữ một số dạng có thể được chuyển hóa thành testosteron.
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	a. Sự thay đổi trình tự các nucleotit trong vùng intron có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể sinh vật trong các trường hợp sau:

-  Một số intron của gen này lại chứa trình tự điều hoà hoạt động của gen khác, nếu bị đột biến sẽ làm cho sự biểu hiện của gen khác bị rối loạn, thể đột biến có thể bị chết hoặc giảm sức sống. 

- Đột biến xảy ra ở các nucleotit thuộc hai đầu intron, làm sai lệch vị trí cắt intron, phức hệ enzim cắt ghép không nhận ra được hoặc cắt sai dẫn đến làm biến đổi mARN trưởng thành, cấu trúc polypeptit sẽ thay đổi và thường gây bất lợi cho sinh vật. 

- Đột biến làm biến đổi intron thành trình tự mã hoá axit amin, bổ sung thêm trình tự nucleotit mã hoá axitamin vào các exon, làm cho chuỗi polypeptide dài ra, có thể chuỗi polypeptit được tổng hợp sẽ có hại cho cơ thể sinh vật.

b. ADN liên  kết với protein histon để hình thành nucleoxom:

- Gốc photphat phân bố dọc khung phân tử ADN làm cho phần ngoài phân tử tích điện âm suốt dọc chiều dài phân tử, tạo thuận lợi cho sự hình thành liên kết với các protein histon.

- Các axit amin tích điện dương như lizin hoặc arginin, chiếm hơn 1/5 tổng số các axit amin có trong protein histon giúp hình thành liên kết với gốc photphat trên phân tử ADN.

- Có 14 điểm tương tác khác nhau giữa ADN với protein histon lõi. Ở mỗi tiếp điểm, khe phụ của ADN ở vị trí trực diện với lõi 8 phân tử histon (octamer) có khả năng hình thành gần 140 liên kết hidro với nhau.
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----- HẾT -----
